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I. Nội dung kiến thức trọng tâm
1. Ngữ pháp
· The verb to be
· Countable and uncountable nouns
· Adjectives
· Adverbs
· Have got/ Has got
· Can/ Can’t
· Have to/ Has to
· Must
· Should
· The present simple tense 
· The present continuous tense 
· The present perfect tense
· The past simple tense: was/ were
· The past simple tense: Regular verbs and irregular verbs
· The future simple tense
· Going to
· Comparisions
· Passive voice
· Relative pronouns
· Reported speech
· Conditional sentences Type 1,2
2. Vocabulary
· Countries: France, Brazil, The USA, Hungary, Japan ......
· Jobs: student, waiter, waitress, teacher, nurse, dentist ....
· Families: farther, mother, son, daughter, husband, wife......
· Daily activities: get up, wake up, go to bed, go to work, have lunch .....
· Food and drinks: beer, sandwiches, mushrooms, eggs, wine, milk, grapes ......
· Numbers: 0ne, two, three .............
· Ordinal numbers: the first, the second, the third.........
· Prepositions of movement: on, under, beetween, opposite ........... 
· Transport: bus, plane, boat, car................
· Clothes:  jeans, trousers, shirt, dress .............
· Parts of the body: arm, leg, hand, nose, ear.............
· Parts of a house: living room, bedroom, bathroom, kitchen, sofa, chair..........
· Sports: football, tennis, basketball ..........
· Weather: hot, cold, sunny, cool, wet.................
· Adjectives: tall, short, big, fat, long, old, young............
· Adverbs: quickly, carefully…..
· Colour: red, wine, pink..............
· Plural nouns: cars, cities, knives, potatoes, children...............
· Singular nouns: a car, a city .................
II. Cấu trúc đề thi
- Kiểm tra kiến thức và khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh (tập trung vào 3 phần: Ngữ pháp - Từ vựng; Đọc hiểu và Viết). Cụ thể gồm 3 phần:
A. VOCABULARY AND GRAMMAR
- Phần này tập trung kiểm tra kiến thức ngữ pháp và vốn từ vựng của thí sinh. 
- Kiến thức ngữ pháp liên quan đến các hiện tượng ngữ pháp có thể gặp ở trình độ A2 (các thì trong Tiếng  Anh, các giới từ đi kèm động từ và tính từ, động từ khuyết thiếu, đại từ quan hệ, các dạng thức so sánh, …).
- Vốn từ vựng xoay quanh các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày như: gia đình, trường học, mua sắm, giải trí, công nghệ thông tin, thời tiết vv.
- Dạng bài: Chọn phương án phù hợp A, B, C, D để điền vào chỗ trống.
Ví dụ:	Lan always ………….. badminton after work.
         A. play		B. plays	C. is playing		D. are playing
B. READING
- Phần này kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của thí sinh; kiến thức ngữ pháp và vốn từ vựng được lồng vào các bài đọc. Chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày như công việc, giải trí, giáo dục, môi trường, thời tiết v.v…
- Dạng bài : Đọc đoạn văn và lựa chọn phương án trả lời A, B, C, hoặc D để điền vào mỗi chỗ trống.
Ví dụ: 
The bicycle is a cheap and clean way to travel. The first bicycle (1)……….made about one hundred and fifty years ago.
A. was	 		B. is			C. were		D. are
C. WRITING
- Phần này tập trung kiểm tra kiến thức của thí sinh về kỹ năng viết.
- Dạng bài: Chọn phương án trả lời A, B, C, hoặc D điền vào chỗ trống để câu thứ 2 có nghĩa đúng hoặc sát nghĩa nhất với câu đã cho. 
Ví dụ:                     It costs nothing to attend a state school.
                     It doesn’t cost …………. to attend a state school. 
         A. everything	B. something	C. nothing		D. anything









